
STT Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch
Hạng 

sát hạch
Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo

1 Đinh Phạm Tài Linh 08/09/1983 022183000152 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III Công ty Điện lực Gia Lâm Đại học Bách khoa Hà Nội

2 Tạ Văn Hải 06/01/1985 001085014714 Kỹ sư Xây dựng Cầu hầm Định giá xây dựng III
Công ty TNHH XD và thương mại 
tổng hợp Tuấn Minh

Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

3 Nguyễn Mạnh Hiển 05/03/1982 001082053469 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Đại học Giao thông vận tải

4 Ngô Đăng Tiến 16/05/1979 001079053808 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây 
dựng Bách Việt

Đại học Giao thông vận tải

5 Trần Ngọc Hưng 24/09/1997 035097010131
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông.

Định giá xây dựng III Công ty cổ phần HTCOMPOSITES Đại học Giao thông vận tải

6 Trần Quang Thắng 08/05/1995 036095008956
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây 
dựng Bắc Á

Đại học Kiến trúc Hà Nội

7 Ngô Việt Phương 13/12/1994 030094002011
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao 
thông 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Ban Quản lý dự án Đường sắt Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 

8 Nguyễn Thành Luân 01/08/1987 034087008910
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Ban Quản lý dự án Đường sắt
Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ 
Chí Minh 

9 Đặng Ngọc Quang 18/01/1980 038080029025 Kỹ sư Cơ điện xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Doanh nghiệp tư nhân – du lịch 
khách sạn Minh Châu

Đại học Xây dựng

10 Trần Đình Cường 23/02/1973 001073030822
Kỹ sư Kỹ thuật công trình  xây 
dựng

Định giá xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng 
phường Ba Đình

Đại học Lương Thế Vinh

11 Bùi Quốc Hoàn 12/12/1971 024071001196 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II Ban QLDA ĐTXD Bắc Giang Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

12 Vũ Hoàng Sơn 19/06/1996 001096039098 Kỹ sư Kỹ thuật công trình thủy Định giá xây dựng III Công ty cổ phần tư vấn LIGI Đại học Thủy lợi

13 Trần Vũ 25/04/1989 001089036787 Kỹ sư Quản lý xây dựng đô thị Định giá xây dựng II
Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng 
phương Đông Ngạc

Đại học Kiến trúc Hà Nội
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Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

14 Lê Quý Dương 05/01/1981 027081001775 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần tư vấn xây lắp điện 
lực Hoàng Kỳ

Đại học Bách khoa Hà Nội

15 Vũ Văn Bắc 09/06/1989 033089006734
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật cơ 
điện tử

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần xây dựng, thương 
mại và vật liệu Sông Hồng

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

16 Nguyễn Thế An 23/09/1987 017087000051 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần tư vấn xây lắp điện 
lực Hoàng Kỳ

Đại học Bách khoa Hà Nội

17 Phạm Văn Khương 12/03/1985 038085009251 Kỹ sư Tin học xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP tư vấn Công nghệ - xây 
dựng Petrolimex

Đại học Xây dựng

18 Nguyễn Đức Phong 12/10/1984 033084003464 Kỹ sư Điện khí hóa xí nghiệp Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần phát triển khu công 
nghiệp Viglacera Yên Mỹ

Đại học Mỏ - Địa chất

19 Phạm Ngọc Hà 07/08/1995 040195027268 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và 
thương mại Việt Phú

Đại học Xây dựng

20 Nguyễn Đình Khuê 01/06/1977 040077004774 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển 
VDF

Đại học Giao thông vận tải

21 Nguyễn Huy Thiêm 02/04/1982 037082015710 Kỹ sư Điện tử - Viễn thông Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển 
VDF

Đại học Bách khoa Hà Nội

22 Nguyễn Thanh Tùng 29/10/1975 031075014179 Kỹ sư Xây dựng Đường bộ Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển 
VDF

Đại học Giao thông vận tải

23 Nguyễn Văn Tú 01/05/1985 001085036646
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Định giá xây dựng III Công ty TNHH xây dựng Cao Phú Đại học dân lập Đông Đô

24 Bùi Quang Vũ 13/09/1982 024082002073 Kỹ sư Xây dựng công trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Ban QLDA ĐTXD Bắc Giang Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng II

25 Nguyễn Duy Nghệ 13/04/1984 001084031616 Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường Định giá xây dựng III Công ty TNHH kiến trúc Hưng Phát Đại học Giao thông vận tải

26 Nguyễn Văn Nghĩa 14/06/1991 046091006145
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Chi nhánh Bình Dương của Công ty 
TNHH Frasers Property Development 
Services (Việt Nam)

Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia 
TP. Hồ Chí Minh

27 Trần Văn Đạo 05/05/1990 036090000516 Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cp xây dựng VK+ 
Engineering

Đại học Mỏ - Địa chất

28 Trần Tiến Úy 04/10/1989 036089007124 Kỹ sư Điện tử - Viễn thông Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần đầu tư, công nghệ 
môi trường và hạ tầng kỹ thuật Lạc 
Việt

Đại học Mở Hà Nội

29 Nguyễn Văn Hiệu 26/02/1988 001088036441 Kiến trúc sư Kiến trúc Định giá xây dựng III
Ban quản lý đầu tư – hạ tầng xã Hồng 
Vân

Đại học Xây dựng



30 Nguyễn Thị Thanh Thủy 26/06/1974 001174038154
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH kinh doanh và xây 
dựng Trường Phát

Đại học Kiến trúc Hà Nội

31 Vương Hoàng Phong 30/08/1986 001086018844 Kỹ sư Xây dựng công trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH kinh doanh và xây 
dựng Trường Phát

Đại học Khoa học và Công nghệ Nam 
Kinh (Trung Quốc)

32 Bùi Anh Đức 08/06/1990 001090058968 Kỹ sư Xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH kinh doanh và xây 
dựng Trường Phát

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà 
Nội

33 09/11/1987 024087000726
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Ban QLDA ĐTXD Bắc Giang Đại học Kiến trúc Hà Nội

Định giá xây dựng III

34 Đoàn Tiến Thành 19/12/1999 024099000604
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình thủy

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Ban QLDA ĐTXD Bắc Giang Đại học Thủy lợi

35 Hoàng Văn Khải 01/05/1989 031089017351
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ, 
thiết bị và kiểm định xây dựng – 
Coninco

Đại học dân lập Hải Phòng

36 Phạm Vương Ngọc 07/06/1981 040081031412 Kỹ sư Xây dựng cầu đường Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và 
thương mại Linh An

Đại học Giao thông vận tải

37 Nguyễn Vũ Đức Hoàng 25/06/1994 036094006153 Kỹ sư Quản lý xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
Nam Định

Đại học Thủy lợi

38 Nguyễn Trần Huân 11/11/1983 024083017669
Kỹ sư Xây dựng Cảng - Đường 
thuỷ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Ban QLDA đầu tư xây dựng Lục Nam Đại học Xây dựng

39 21/07/1991 044091014687 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng III Công ty Cổ phần kỹ thuật BNS                   Học viện Kỹ thuật Quân sự

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

40 Đỗ Danh Chiến 22/02/1991 001091037840
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật môi 
trường

Định giá xây dựng III
Ban quản lý đầu tư – hạ tầng xã Hồng 
Vân

Đại học Xây dựng

41 Phạm Anh Hòa 02/08/1985 038085007063 Kỹ sư Điện, điện tử Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP tư vấn Công nghệ - xây 
dựng Petrolimex

Học viện Kỹ thuật Quân sự

42 27/12/1979 001079029589 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần tư vấn xây lắp điện 
lực Hoàng Kỳ

Đại học Bách khoa Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

43 Nguyễn Đức Sáng 07/04/1987 030087005091 Kỹ sư Xây dựng công trình thuỷ Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 
Công Trình Thuỷ

Đại học Hàng hải

44 Nguyễn Thanh Minh 02/12/1979 034079011792 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Đức 
Kiên

Đại học Giao thông vận tải

Vũ Trọng Hưng

Lê Thái Hoàng

Nguyễn Hoàng Dương



45 Lê Văn Quang 01/09/1992 038092008039
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP tư vấn đầu tư Năng lượng 
Việt Hưng

Đại học Thủy lợi

46 Võ Anh Toàn 02/05/1997 052097000079
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Công ty TNHH Trung tâm Mê Linh
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia 
TP. Hồ Chí Minh

47 Chu Anh Mỳ 10/01/1974 026074005809 Kỹ sư Cơ khí Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Học viện Kỹ thuật Quân sự Học viện Kỹ thuật Quân sự

48 Đào Văn Thắng 11/04/1997 030097002232 Kỹ sư Kỹ thuật công trình thủy Định giá xây dựng III Công ty cổ phần Vinteg Đại học Xây dựng

49 Hồ Sỹ Thành 17/01/1984 040084005356
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty CP Tư vấn Xây dựng 479 
Thăng Long

Đại học Kiến trúc Hà Nội

50 Nguyễn Đức Mạnh 08/11/1979 001079001308 Kỹ sư Máy chính xác Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 
Công Trình Thuỷ

Đại học Bách khoa Hà Nội

51 Đỗ Quốc Thái 02/05/1990 001090055270 Kỹ sư Kỹ thuật công trình biển Định giá xây dựng II
Ban quản lý dự án - hạ tầng xã Yên 
Lãng

Đại học Xây dựng

52 Nguyễn Kiên 03/05/1991 034091003044 Kỹ sư Kỹ thuật môi trường Định giá xây dựng II
Công ty CP Đầu tư xây dựng Huy 
Thành

Đại học Mỏ - Địa chất

53 Trần Tiến Dũng 24/08/1962 042062007661 Kỹ sư Khai thác lộ thiên Định giá xây dựng II
Công ty CP Đầu tư xây dựng Huy 
Thành

Đại học Mỏ - Địa chất

54 Nguyễn Đức Thắng 18/10/1987 035087003875
Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật 
XD cầu đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn và XD hạ tầng 
kỹ thuật

Cao đẳng Giao thông vận tải

55 05/10/1992 030092015394
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Ban Quản lý dự án 2 – Bộ Xây dựng Đại học Giao thông vận tải

Định giá xây dựng III

56 Nguyễn Thị Nga 07/09/1992 027192000295
Kỹ sư Kỹ thuật thủy điện và 
năng lượng tái tạo

Định giá xây dựng III
Công ty CP tư vấn đầu tư Năng lượng 
Việt Hưng

Đại học Thủy lợi

57 Hoàng Quốc Đạt 05/03/1976 035076003100
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn và XD hạ tầng 
kỹ thuật

Đại học Thủy lợi

58 Nguyễn Văn Thắng 15/12/1988 035088000742 Kỹ sư Công trình thủy lợi Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn và XD hạ tầng 
kỹ thuật

Đại học Thủy lợi

59 Đinh Quốc Sính 10/04/1966 036066001464 Kỹ sư Công trình thủy lợi Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn và XD hạ tầng 
kỹ thuật

Đại học Thủy lợi

Nguyễn Xuân Thành



60 Lê Thị Mai 19/05/1995 001195011349 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần xây dựng Thái Hà 
HB

Đại học Kiến trúc Hà Nội

61 Trương Văn Cương 11/01/1978 035078000080
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty CP đầu tư và phát triển năng 
lượng Việt Bắc

Đại học Kiến trúc Hà Nội 

62 Vũ Mạnh Phương 13/02/1981 035081014130 Kỹ sư Công trình thủy điện Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty CP tập đoàn Hưng Hải Đại học Thủy lợi

63 Đặng Minh Tiến 17/10/1989 001089013975
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và 
phát triển thương mại AT

Đại học Giao thông vận tải

64 Đỗ Quốc Anh 12/06/1978 001078021711 Kỹ sư Công trình thủy lợi Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty Cp xây dựng Việt Nam Đại học Thủy lợi

65 Nông Ngọc Anh 22/12/1976 004076000029 Kỹ sư Điện, điện tử Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty Cổ phần tư vấn xây lắp điện 
lực Hoàng Kỳ

Học viện Kỹ thuật Quân sự

66 Ngô Nguyên Đồng 22/10/1974 022074000009 Kỹ sư Công nghệ nhiệt Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Đại học Bách khoa Hà Nội

67 Hà Văn Điệp 17/05/1994 008094006815
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây 
dựng và thương mại Happy House

Đại học Xây dựng

68 Trần Đức Công 18/10/1979 030079005131 Kỹ sư Công trình thủy lợi Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Ban quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng 
Phường Tây Mỗ

Đại học Thủy lợi

69 Lê Duy Trung 29/12/1976 001076019854
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn 
RSM Việt Nam

Đại học Kiến trúc Hà Nội

70 Dương Bảo Khánh 06/07/1983 001083009667 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn 
RSM Việt Nam

Đại học Xây dựng

71 Ngô Hải Đăng 06/12/1978 001078031117 Kỹ sư Xây dựng Cầu hầm Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn 
RSM Việt Nam

Đại học Giao thông vận tải

72 Vũ Quang Ngọc 15/06/1981 036081002950 Kỹ sư Điện tử - Viễn Thông Quản lý dự án đầu tư xây dựng II
Công ty TNHH tư vấn y tế 
PROMEDI Việt Nam

Đại học Bách khoa Hà Nội

73 Đỗ Minh Khánh 31/08/1991 024091000882 Kỹ sư Cấp thoát nước Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Ban QLDA ĐTXD Bắc Giang Đại học Thủy lợi

74 Nguyễn Đức Hiếu 06/05/1980 024080010007 Kỹ sư Xây dựng công trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Công ty TNHH xây dựng Ngọc Bắc Đại học Xây dựng

75 Phạm Thị Cúc 29/07/1982 030182012792 Kỹ sư Kinh tế thuỷ lợi Định giá xây dựng II
Công ty CP Tư vấn Xây dựng 479 
Thăng Long

Đại học Thuỷ lợi



76 Vũ Thị Hải Hà 10/11/1987 037187012677 Kỹ sư Thuỷ văn - Môi trường Định giá xây dựng II
Công ty CP tư vấn xây dựng nông 
nghiệp và PTNT Phú Thọ

Đại học Thuỷ lợi

77 21/10/1987 027187001963 Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên nước Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Ban QLDA ĐTXD Bắc Giang Đại học Thủy lợi

Định giá xây dựng II

78 28/04/1987 001087006451
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 
Công nghiệp

Định giá xây dựng III Công ty Cổ phần Giá Xây dựng Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

79 Đặng Đình Hùng 01/01/1982 024082000964 Kỹ sư Công trình thủy lợi Định giá xây dựng II Ban QLDA ĐTXD Bắc Giang Đại học Thủy lợi

80 16/09/1977 035077003268
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn và XD hạ tầng 
kỹ thuật

Đại học Lương Thế Vinh

Định giá xây dựng III

81 Hà Quang Ước 27/11/1975 024075012570 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng II Ban QLDA ĐTXD Bắc Giang Đại học Giao thông vận tải

82 Nguyễn Đức Thắng 04/03/2000 040200005737 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III Ban QLDA ĐTXD huyện Nghi Lộc Đại học Giao thông vận tải

83 Lê Trung Tuyên 14/12/1990 008090000111
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Huy 
Thành

Đại học Thủy lợi

84 Nguyễn Thế Lộc 10/02/1987 024087028228
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Huy 
Thành

Đại học Kiến trúc Hà Nội

85 Nguyễn Đức Nghĩa 02/09/1991 034091013145
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Huy 
Thành

Đại học Thủy lợi

86 Nguyễn Văn Toan 27/12/1993 001093006963 Kỹ sư Kỹ thuật Điện, điện tử Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Huy 
Thành

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

87 Đỗ Mạnh Tuấn 04/01/1995 024095005636
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Huy 
Thành

Đại học Thủy lợi

88 Lê Như Nam 18/12/1990 038090005100
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Định giá xây dựng II
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Huy 
Thành

Đại học Xây dựng

Vũ Văn Chiến

Hoàng Thị Loan

Hoàng Văn Thanh



89 Đoàn Thành Công 15/03/1987 036087006653
Kỹ sư Công nghệ Vật liệu xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Huy 
Thành

Đại học Xây dựng

90 Nguyễn Đức Giang 19/05/1982 001082007007 Kỹ sư Kỹ thuật Hạ tầng đô thị Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị 
Long Giang

Đại học Kiến trúc Hà Nội

91 Nguyễn Văn Trang 06/06/1993 038093027653 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và 
Thương mại S.tar Việt Nam

Đại học Giao thông vận tải


